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LỜI NÓI ĐẦU 

Nhằm nâng cao năng lực về quản lý chất lƣợng, đổi mới 

sáng tạo, cắt giảm chi phí một cách tối ƣu, nâng cao năng 

lực cạnh tranh, tăng năng suất & chất lƣợng cho Doanh 

nghiệp trên địa bàn TPHCM, giúp Doanh nghiệp đƣa ra các 

kịch bản để tồn tại và phát triển trong thời kỳ khủng hoảng 

và hậu khủng hoảng năm 2020. 

 

MBA Trần Đình Cửu – Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Tƣ 

Vấn Trần Đình Cửu, với trên 26 năm kinh nghiệm tƣ vấn và 

đào tạo hệ thống quản lý và quản trị doanh nghiệp, thiết kế 

chƣơng trình huấn luyện “Team Leader Kaizen 3E + 3I + 

3P - Hiệu quả tức thì”. 

 



Nội dung chƣơng trình này đƣợc thiết kế dựa trên: 

- Phong trào cải tiến của Việt Nam đã bắt đầu gần 20 năm, nhƣng rất 

dễ rơi vào hình thức và chấm dứt. 

- Hiện tƣợng Đầu voi đuôi chuột 

- Về mặt nhận thức thì 100% CEO và Chủ doanh nghiệp rất muốn, 

nhƣng thực hiện thì muôn vàn khó khăn. 

- Vai trò cấp quản lý là cầu nối quan trọng giữa CEO và nhân viên để 

tác động triển khai thành công chƣơng trình kaizen 

- Dựa trên 26 năm kinh nghiệm, chúng tôi thiết kế chƣơng trình kaizen 

tƣ duy dành cho cấp quan lý trung gian 

 

Chƣơng trình huấn luyện này đƣợc thiết kế phù hợp cho đối tƣợng học 

viên là các Nhân sự chủ chốt / Cán bộ quản lý / Trƣởng phó các bộ 

phận / CEO / Chủ Doanh nghiệp của các Doanh nghiệp. 

 

 

 

 

 

LỜI NÓI ĐẦU 



LỜI NÓI ĐẦU 

Nội dung chính của khóa học: 

(1) 3E: Energy (nhiệt huyết), Empower (năng lƣợng), 

Enthusiasm (nhiệt tình) 

(2) 3I: Intellection (làm việc bằng trí tuệ), Innovation (đổi mới 

sáng tạo), Improvement (Cải tiến) 

(3) 3P: Passion (Đam mê), Patience (Kiên trì), 

Professionalization (chuyên nghiệp, thành thạo) 

(4) Hƣớng dẫn chẩn đoán hiện trạng tinh thần thực hiện 

Kaizen hiện hành của Công ty, để xác định những sai lầm 

về tƣ duy Kaizen trên cƣơng vị cấp quản lý trung gian. Xác 

định đề tài cải tiến. 
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1. Mục đích: 

- Học viên trở thành Team Leader chuyên nghiệp về thực hiện Kaizen, 

thúc đẩy Kaizen thành công trong bộ phận. 
 

2. Nội dung: 

 

CHƢƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN 



2. Nội dung: (tiếp theo) 

CHƢƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN 

Bài tập thực hành (0,5 ngày) 



CHƢƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN 

3. Đối tƣợng: 

- Là các Chủ Doanh nghiệp, cấp quản lý từ các Công ty đã hoạt động ít 

nhất 1 năm. 

4. Cách thức huấn luyện: 

4.1 Giảng viên giảng. 

4.2 Chia nhóm để làm bài tập, mỗi nhóm tối đa 4 học viên. Cách thức 

thực hiện bài tập này là dựa trên lý thuyết đã học, các học viên chia sẻ 

cách thức áp dụng. 

4.3 Không chia nhóm làm bài tập, mà thực hiện bài tập thực tế của 

từng học viên. Cách thức thực hiện bài tập này là giúp cho học viên 

ứng dụng những điều đã học vào ngay thực tế tại Công ty, để học viên 

biết cách áp dụng khi trở về Doanh nghiệp của mình. 

Do vậy, mỗi lớp học, khoảng 4 học viên cần 1 Giảng viên trợ giảng. 

Tƣơng đƣơng 30 học viên/ 1 lớp cần 6 Giảng viên để thực hiện hỗ trợ 

Giảng viên chính. 



5. Tiêu chuẩn học viên đầu vào/đầu ra: 

5.1 Đầu vào: Là các chủ doanh nghiệp, cấp quản lý từ các 

công ty đã hoạt động ít nhất 1 năm, có khao khát muốn thực 

hiện phong trào kaizen thực sự hiệu quả. 

CEO cam kết đầu tƣ thời gian cho cấp quản lý cấp trung học 

tập nghiêm túc. 

 

5.2 Đầu ra: Học viên đạt yêu cầu khi tham gia 100% buổi 

học 

 

CHƢƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN 



6. Cấu trúc nội dung chƣơng trình: (Thời lƣợng: 1 ngày) 

CHƢƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN 



Bài tập thực hành (0,5 ngày) 



YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC VIÊN TRONG 
VÀ SAU KHÓA HỌC 

- Tham gia thảo luận ứng dụng nội dung đã học 

vào vào thực tế doanh nghiệp mình ngay tại lớp 

với giảng viên và ngƣời hƣớng dẫn 

- Áp dụng nội dung đã học vào thực tế doanh 

nghiệp mình và cung cấp thông tin phản hồi khi 

đƣợc khảo sát: 

+ Ngay sau khi kết thúc khóa học 

+ Sau khi kết thúc khóa học đƣợc 1 tháng 



PHẦN NỘI DUNG CHÍNH 



PHẦN 1 

TỔNG QUAN/ GIỚI THIỆU CHUNG 



I/ Lịch sử hình thành 

Các nhu cầu Doanh nghiệp về việc cần có một hệ 
thống quản lý để kiểm soát mọi hoạt động của 
Doanh nghiệp để tồn tại & phát triển trong môi 
trƣờng cạnh tranh đầy biến động cũng nhƣ các rủi 
ro khiến cho kinh doanh bị đứt gãy. 

 

Với kinh nghiệm nhiều năm tƣ vấn cho các doanh 
nghiệp tại Việt Nam, MBA Trần Đình Cửu thiết kế 
khóa học “Team Leader Kaizen 3E + 3I + 3P - Hiệu 
quả tức thì” với mong muốn đƣợc trợ giúp các 
doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực cạnh 
tranh, tăng năng suất, chất lƣợng,.... vƣợt qua 
khủng hoảng. 



II/ Cơ sở thiết kế chƣơng trình 

 Nội dung chƣơng trình đƣợc thiết kế dựa trên 

- Phong trào cải tiến của Việt Nam đã bắt đầu gần 20 năm, 

nhƣng rất dễ rơi vào hình thức và chấm dứt. 

- Hiện tƣợng Đầu voi đuôi chuột 

- Về mặt nhận thức thì 100% CEO và Chủ doanh nghiệp 

rất muốn, nhƣng thực hiện thì muôn vàn khó khăn. 

- Vai trò cấp quản lý là cầu nối quan trọng giữa CEO và 

nhân viên để tác động triển khai thành công chƣơng trình 

kaizen 

- Dựa trên 26 năm kinh nghiệm, chúng tôi thiết kế chƣơng 

trình kaizen tƣ duy dành cho cấp quan lý trung gian 



III/ Lợi ích áp dụng & Hạn chế của phƣơng pháp 

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG KAIZEN 

Lợi ích hữu hình: 

– Tích luỹ các cải tiến nhỏ trở thành kết quả lớn; 

– Giảm các lãnh phí, tăng năng suất. 

Lợi ích vô hình: 

– Tạo động lực thúc đẩy cá nhân có các ý tƣởng cải tiến; 

– Tạo tinh thần làm việc tập thể, đoàn kết; 

– Tạo ý thức luôn hƣớng tới giảm thiểu các lãng phí; 

– Xây dựng nền văn hoá công ty. 

HẠN CHẾ CỦA VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG KAIZEN 

Do Kaizen là tinh thần – tƣ duy không phải là một công cụ cụ 

thể nên nếu không nắm rõ bản chất của tinh thần Kaizen dễ 

dẫn đến việc áp dụng mang tính phong trào – không phù hợp 

văn hóa doanh nghiệp công ty 

 



IV/ Tình hình áp dụng 

Hiện nay, trên thế giới, có rất nhiều doanh nghiệp đa quốc 

gia áp dụng hiệu quả phƣơng pháp quản lý Kaizen nhằm 

đối phó với những thách thức đến từ sự cạnh tranh khắc 

nghiệt trong chuỗi giá trị toàn cầu; sự phát triển mạnh mẽ 

của Cách mạng công nghiệp 4.0…  

Minh chứng rõ nhất là Toyota - công ty dẫn đầu trong việc 

áp dụng Kaizen trong chiến lƣợc kinh doanh.  

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã và đang áp dụng Kaizen 

thành công nhƣ Địa ốc Hòa Bình, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, 

Ngân hàng Thƣơng mại ACB, Dƣợc Domesco, Tập đoàn 

Thủy sản Minh Phú… 

Nhƣng cũng có những doanh nghiệp áp dụng chỉ mang tính 

phong trào không duy trì thƣờng xuyên dẫn đến việc áp 

dụng không thành công 



V/ Điều kiện để áp dụng thành công 

- Lãnh đạo cam kết. 

- Phát động chƣơng trình. 

- Đào tạo mọi ngƣời hiểu về Kaizen theo tài liệu 

bài giảng mà TDC đã cung cấp ngay tại khóa học. 

- Công ty thiết lập chế độ khen thƣởng về Kaizen. 

- Kiểm tra việc thực hiện các ý tƣởng Kaizen theo 

chu trình PDCA. 



PHẦN 2 

NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA  

PHƢƠNG PHÁP  

 (phƣơng pháp/ tiêu chuẩn/ 

công cụ/ hệ thống quản lý/công 

nghệ, kỹ thuật…) 
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LEADER KAIZEN 3E – 3P – 3I 

 

 

MBA Trần Đình Cửu 0913.918.854 - Email: tdc@trandinhcuu.com 

v1 



MỐI TƢƠNG QUAN  

GIỮA CÁC BÊN LIÊN QUAN 
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CÔNG TY 

(NHÂN VIÊN)  

NHÀ CUNG 

CẤP   
KHÁCH 

HÀNG 

CHẤT LƢỢNG Q  

GIAO HÀNG D 

GIÁ COST  

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC  

LƢƠNG & PHÚC LỢI 

THỜI GIAN LÀM VIỆC 

CHẤT LƢỢNG Q  

GIÁ COST  

GIAO HÀNG D 
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25 
v2 



SỰ ẢNH HƢỞNG 
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CÔNG TY 
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NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TỐT 

1. Đúng giờ, sẵn sàng làm việc: A 

A = Thời gian làm việc thực tế của một ngƣời/ Thời gian làm việc 

kế hoạch của một ngƣời 

2. Hiệu suất về lƣợng công việc P 

P = lƣợng công việc thực tế hoàn thành của một ngƣời/ lƣợng công 

việc kế hoạch của một ngƣời đƣợc giao 

3. Chất lƣợng công việc Q 

Q = lƣợng công việc hoàn thành đạt yêu cầu chất lƣợng đã quy 

định/ lƣợng công việc thực tế hoàn thành của một ngƣời 

28 

Hiệu quả lao động toàn diện  

OLE = A x P x Q 

Overall labour effectiveness 
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TỔNG THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG  

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CÓ KẾ HOẠCH A 
THỜI GIAN 

KHÔNG CÓ 

KẾ HOẠCH 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ B 
THỜI GIAN 

VẮNG MẶT 

KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO C 

KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC  THỰC 

TẾ D 
TỔN THẤT DO TỐC 

ĐỘ 

KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC  THỰC 

TẾ E 

KHỐI LƯỢNG CÔNG 

VIỆC THỰC TẾ ĐÁP 

ỨNG YÊU CẦU  
F 

TỔN THẤT DO 

SAI HỎNG 

SẴN SÀNG HIỆU SUẤT CHẤT LƯỢNG 

CÔNG 

THỨC 

TÍNH OLE 

OLE 
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Ví dụ 1: Trƣởng Phòng Kinh Doanh 

- Lƣợng thời gian kế hoạch phải làm việc trong tuần: 5 ngày 

- Lƣợng thời gian thực tế làm việc trong tuần: 4 ngày. 

- Lƣợng công việc Ban Giám Đốc yêu cầu phải hoàn thành trong 

tuần: 10 việc 

- Lƣợng công việc thực tế hoàn thành trong tuần: 9 việc 

- Lƣợng công việc hòan thành đạt yêu cầu của Ban Giám Đốc: 8 

việc. 

 OLE theo tuần của Trưởng phòng Kinh doanh là: 
- A=4/5→A=0,8; 
- P=9/10→P=0,9; 
- Q=8/9→Q=0,89 
=> OLE = 64,08% 

Trong tuần qua, Trƣởng phòng Kinh doanh về chỉ số hiệu quả lao 

động toàn diện chỉ đạt đƣợc 64,08% (điều đó có nghĩa là 35,92% là 

lãng phí cần phải cải tiến). 
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Ví dụ Công nhân bảo trì máy móc làm việc hết ngày hôm qua, kết quả 

nhƣ sau: 

- Lƣợng thời gian kế hoạch phải làm việc trong ngày: 8 giờ 

- Lƣợng thời gian thực tế làm việc trong ngày: 7h. 

- Số lƣợng công việc phải sửa chữa hoàn thành trong ngày: 10 việc 

- Số lƣợng công việc phải sửa chữa thực tế hoàn thành trong ngày: 8 

việc 

- Số lƣợng công việc sửa chữa hoàn thành đạt yêu cầu của Trƣởng bộ 

phận: 7 việc 

Vậy kết quả “Hiệu quả lao động toàn diện OLE” theo ngày của 
Công nhân bảo trì máy móc là: 
A = 7/8 = 0,875 
P = 8/10 = 0,8 
Q = 7/8 = 0,875 
=> OLE = 61% 

Kết luận: Công nhân bảo trì máy móc có chỉ số hiệu quả lao động 

toàn diện chỉ đạt đƣợc 61% (điều đó có nghĩa là 39% là lãng phí). Nhƣ 

vậy chúng ta đang lãng phí rất lớn, tiền của chúng ta “lợi nhuận” 

đang bốc hơi. Phải cải tiến thôi bạn nhé. 



OLE 
1. A = 0.9 

2. P = 0.9 

3. Q = 0.9 
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OLE = 0.729 = 72.9% => 73%  



MỤC ĐÍCH ĐO OLE 
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Sẵn sàng 

Hiệu suất 

Chất 

lƣợng 

Vắng mặt 

Chuẩn bị 

Giảm tốc độ 

Tạm dừng 

Khuyết tật & 

làm lại 

Tỉ lệ tiêu hao 

GIẢM LÃNG PHÍ  
MỤC 

ĐÍCH 

OLE 

V3 & 4 
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10%  

Ý THỨC 

90%  

TIỀM THỨC 

Tƣ duy  
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1. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 

2. Truyền thông văn hóa DN  

3. Truyền đạt bối cảnh & mục đích công việc   

  => NV hiểu đƣợc ý nghĩa của công việc 

  => Biết tƣ duy khi làm việc 
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1. EMPOWER – NĂNG LƢỢNG 



PHÂN LOẠI NHÂN VIÊN 

1. Đúng ngƣời – Đúng vị trí 

2. Đúng ngƣời – Sai vị trí 

3. Sai ngƣời – Đúng vị trí 

4. Sai ngƣời – Sai vị trí 

1. Đúng ngƣời là phù hợp giá trí cốt lõi 

2. Đúng vị trí là phù hợp với năng lực cốt lõi  



1. EMPOWER – NĂNG LƢỢNG 
1. Cải tiến sự sai hỏng (Defect – virus 1) 

– Chọn ngƣời sai 

– Chọn sản phẩm sai 

– Công việc sai 

– Bán thành phẩm sai 

– Nhận đơn hàng sai. 

– Thông tin sai 

– Tất cả các bộ phận đều gây ra sai 
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2. ENERGY – NHIỆT HUYẾT 

1. Năng lƣợng  

2. Nhiệt tình  

3. Tích cực 

39 



2. ENERGY – NHIỆT HUYẾT 

1. Làm việc hết mình. 

2. Tập trung làm những việc chính tạo giá trị cho khách 

hàng (đặc biệt khách hàng bên ngoài) 
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44 





Nhà sản 

xuất 

Nhà bán 

lẻ 

Ngƣời tiêu 

dùng 

Nhà sản 

xuất 

Nhà bán 

sỉ 

Nhà bán 

lẻ 

Ngƣời tiêu 

dùng 

CẢI TIẾN KÊNH PHÂN PHỐI 

1. CÔNG TY TƢ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

2. CÔNG TY KIẾN TRÚC 

3. CÔNG TY SẢN XUẤT HÀNG HÓA LỚN 

(CÁC CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI) 



Cải tiến lãng phí “Quá nhiều” 

(Over – virus 2) 
– Mua quá nhiều 

– Ngƣời quá nhiều 

– Sản xuất quá nhiều 

– Quá nhiều chủng loại sp 

– Quá nhiều khách hàng 

– Nợ quá nhiều  

– Công việc quá nhiều 
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5 YẾU TỐ NGUY HẠI  
Dominica DeGrandis 

1. Quá nhiều bán thành phẩm/ công việc đang thực hiện WIP (công 

việc đã bắt đầu nhƣng chƣa kết thúc).  

     Sản xuất cỡ lô lớn # cỡ lô 1 

                                                                 

48 

Sản phẩm xyz đƣợc sản xuất qua 3 công đoạn A, B, C với thời gian chu kỳ của mỗi 

công đoạn đều bằng nhau TA = TB = TC = 1’. 

1.Trƣờng hợp 1:  sản xuất với cỡ lô N = 10 SP xyz. Tức là sản xuất tại công đoạn A 

đƣợc 10 btp xong, thì mới đem 10 btp này sang công đoạn kế tiếp là B. Tiếp tục 

nhƣ thế hết B rồi sang C. 

2.Trƣờng hợp 2:  sản xuất với cỡ lô N = 1 SP xyz. Tức là, sản xuất tại công đoạn A 

đƣợc 1btp xong, thì chuyển ngay sang B. Tiếp tục nhƣ thế hết B rồi sang C. 

3.Giả sử thời gian chuyển btp từ A sang B và sang C đều = 0. 

4.Bạn hãy tính cả 2 trƣờng hợp, thời gian để sản xuất xong sp đầu tiên là phút thứ 

mấy? Thời gian để sx xong 10 sp thì mất bao lâu? 

 

 

 

                                                                 



Trƣờng hợp 1 

cỡ lô = 10 sp 

1. Thời gian làm xong 10 

btp tại A = 10’ 

2. Thời gian làm xong 10 

btp tại B = 10’ 

3. Thời gian làm xong sp 

đâu tiên là phút 21. 

4. Thời gian làm xong cả 

10 sp là 30’ 

 

1. Thời gian làm xong 1 

btp tại A = 1’ 

2. Thời gian làm xong 1 

btp tại B = 1’ 

3. Thời gian làm xong sp 

đâu tiên là phút 3. 

4. Thời gian làm xong cả 

10 sp là 12’ 

 

49 

Trƣờng hợp 1 

cỡ lô= 1sp 



5 YẾU TỐ NGUY HẠI  
Dominica DeGrandis 

1. Quá nhiều bán thành phẩm/ công việc đang 

thực hiện WIP (công việc đã bắt đầu nhƣng 

chƣa kết thúc). 

Sản xuất cỡ lô lớn # cỡ lô 1 

2. Quá nhiều nhân tố phụ thuộc không xác định 
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A B  KẾT QUẢ 

Đ Đ Đ 

S S 

S Đ S 

S S 

A B C KẾT QUẢ 

Đ Đ Đ Đ 

S S 

S Đ S 

S S 

S Đ Đ S 

S S 

S Đ S 

S S 

Quá nhiều nhân tố phụ thuộc không xác định 



5 YẾU TỐ NGUY HẠI  
Dominica DeGrandis 

1. Quá nhiều bán thành phẩm/ công việc đang thực hiện 

WIP (công việc đã bắt đầu nhƣng chƣa kết thúc). 

2. Quá nhiều nhân tố phụ thuộc không xác định 

3. Công việc không kế hoạch 

4. Xung đột giữa các ƣu tiên 

5. Công việc bị sao nhãng (công việc đã hoàn thành 1 

phần) nhƣng bị bỏ quên trên “hàng ghế chờ đợi” 
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CẦN LÀM ĐANG LÀM ĐÃ XONG 

ĐANG LÀM 

CHUẨN BỊ        -        THỰC HIỆN      –       PHẢN HỒI 



3. ENTHUSIASM – NHIỆT TÌNH, 

ĐỒNG CẢM 

1. Điều khách hàng quan tâm (đi trƣớc đối thủ 1 bƣớc) 

2. Điều Lãnh đạo quan tâm 

3. Điếu nhân viên quan tâm 

4. Điều đồng nghiệp quan tâm 

5. Điều Gia đình quan tâm 

6. Điều bạn bè quan tâm 

7. Điều cộng động quan tâm 
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MA TRẬN ỨNG XỬ VẠN NĂNG 

55 

MÌNH LÀ  

CHÍNH MÌNH 

(Tự tin) 

NGƢỜI KHÁC  

LÀ NGƢỜI KHÁC 

(Tôn trọng khác biệt) 

NGƢỜI KHÁC  

CŨNG NHƢ MÌNH 

(Đồng cảm) 

MÌNH CŨNG NHƢ  

NGƢỜI KHÁC 

(kiểm soát cảm xúc) 

MÌNH NGƢỜI KHÁC 

MÌNH 

NGƢỜI KHÁC 



NGHỆ THUẬT THUYẾT PHỤC 

1. Bằng chứng 5W1H  

2. => Tôi tin rằng………… 

3. Tôi kêu gọi hành động cụ thể ……. 
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NGHỆ THUẬT PHẢN ĐỐI 

1. Bắt đầu thân thiện (câu chào đón), Không tán 

thành không phản đối 

2. Bằng chứng 5W1H  

3. => Tôi tin rằng………… 
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CẢI TIẾN TÍNH SẴN SÀNG A 

• A = Thời gian làm việc thực tế của một 

ngƣời/ Thời gian làm việc kế hoạch của 

một ngƣời 

• Mục tiêu 90% - 100% 
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1. PASSION – SAY MÊ 

LỰA CHỌN CÔNG VIỆC 

60 

SAY MÊ 

NĂNG 

LỰC 
 TIỀM 

NĂNG 

PHÁT 

TRIỂN 

SAI LẦM TRONG BÁN HÀNG 



1. PASSION – SAY MÊ 

1. Cải tiến sai hỏng (Defect – virus 1) 

2. Cải tiến dƣ thừa, quá nhiều (Over – virus2) 

3. Cải tiến sự chờ đợi (Wait – virus 3) 

61 



 

62 STEPHEN COVEY 

KHẨN CẤP 
KHÔNG 

KHẨN CẤP 

K
H

Ô
N

G
  

Q
U

A
N

 T
R

Ọ
N

G
 

Q
U

A
N

 T
R

Ọ
N

G
 

1 2 

3 4 



2. PATIENCE – KIÊN TRÌ 

1. Kiên trì nghị lực sẽ thành công 

2. Kỷ luật , tự kiểm soát bản thân  

3. Không lãng phí tài năng (Not use talent – virus 4) 
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16/6/1934, 

Glenn 

Cunningham 

chạy cự ly một 

dặm trong thời 

gian 4:06.8 

phút, phá vỡ kỷ 

lục thế giới.  

 

GLENN  

CUNNINGHAM 

(4.08.1909  

– 10.5. 1988) 
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“Tôi luôn tin rằng tôi 

có thể đi lại bình 

thƣờng, và đó là sự 

thật. Giờ đây tôi sẽ 

chạy và chạy nhanh 

hơn bất kỳ ngƣời 

nào khác!”, Glenn 

phát biểu nhƣ thế 

sau khi lập kỷ lục thế 

giới. 



66 LÀM TỚI CÙNG v5 



2. PATIENCE – KIÊN TRÌ 

1. Kiên trì cải tiến sai hỏng (Defect – virus 1) 

2. Kiên trì cải tiến dƣ thừa, quá nhiều (Over – virus 2). 

3. Kiên trì cải tiến chờ đợi (Wait – virus 3) 

4. Không lãng phí tài năng (Not use talent – virus 4) 
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3. PROFESSIONALIZATION – 

CHUYÊN NGHIỆP, THÀNH THẠO 
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3. PROFESSIONALIZATION – 

CHUYÊN NGHIỆP, THÀNH THẠO 
• Chất lƣợng tuyệt vời 

• Tốc độ tuyệt vời  

• Thành thạo, chuyên môn giỏi 
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S P K 



R or R 
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LÝ LUẬN CỦA NGƯỜI THẮNG CUỘC & KẺ THUA CUỘC 

THẮNG CUỘC 

1. Luôn đóng góp ý kiến giải quyết 

vấn đề 

2. Luôn đưa ra giải pháp 

3. Luôn nói “ Hãy để tôi làm cho” 

4. Luôn thấy được “Giải pháp trong 

mọi vấn đề” 

5. Luôn nói “Mặc dù khó nhưng làm 

được” 

 

THUA CUỘC 

1. Luôn gây ra vấn đề 

2. Luôn đưa ra lý do biện bạch 

3. Luôn nói “Không phải việc của 

tôi” 

4. Luôn thấy “Vấn đề trong mọi 

giải pháp” 

5. Luôn nói “Có thể nhưng khó 

quá” 
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Tôi muốn thay đổi, 
NHƯNG……..NÊN 

1. Tôi quá già 

2. Tôi quá trẻ 

3. Tôi không thông minh 

4. Tôi không có tiền 

5. Tôi không có thời gian 

 

1. Nên tôi học thêm IT 

2. Nên tôi lắng nghe đàn anh 

3. Nên tôi đọc sách, nâng kiến thức 

4. Nên tôi nâng cao năng suất 

5. Nên tôi sắp xếp công việc theo 

thứ tự ưu tiên 
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3. PROFESSIONALIZATION – 

CHUYÊN NGHIỆP, THÀNH THẠO 

1. Cải tiến sai hỏng (Defect – virus 1) 

2. Cải tiến dƣ thừa, quá nhiều (Over – virus 2). 

3. Cải tiến chờ đợi (Wait – virus 3) 

4. Không lãng phí tài năng (Not use talent – virus 4) 

5. Cải tiến sự vận chuyển (Transportation – virus 5) 

6. Cải tiến tồn trữ (Inventory – virus 6) 

7. Cải tiến thao tác (Motion – virus 7) 

8. Loại bỏ những điều làm quá mức cần thiết (Exceed 

processing – virus 8) 
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01. D O W N T I M E 

8 VIRUS LÃNG PHÍ 

Defect Sai hỏng 

Over production 

            Quá nhiều 

Wait    Chờ đợi 

Not use talent 

            Không sử dụng  

            tài năng  

Transportation 

       Vận chuyển  
Inventory  

       Tồn trữ 

Motion Thao tác 

Exceed processing 

  Gia công/xử lý   

quá mức cần thiết 
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CÁCH TÍNH LỢI NHUẬN CƠ BẢN 
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1. INTELLECTUALIZATION – 

LÀM VIỆC BẰNG TRÍ TUỆ 
1. Quan sát rất tốt 

– Nguyên vật liệu thế nào là chuẩn 

– Máy thế nào là chuẩn 

– Đồ gá, dụng cụ 

– Định vị khi chuyển đổi đồ gá 

– Lập quy trình chuẩn 

– Tuân thủ checklist/ quy trình. 

2. Chuyên nghiệp hái ngay những quả thấp 

3. Nhận biết & Cắt giảm 8 virus lãng phí (làm cho nhân viên làm việc 

thông mình hơn chứ không phải cày nhiều hơn, áp lực hơn, khổ 

sai hơn) 
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2. IMPROVEMENT – CẢI TIẾN 

• Cải tiến nhỏ  

• Cải tiến liên tục 

• Kết quả tích lũy 
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KAIZEN - CẢI TIẾN  

THAY ĐỔI ĐỂ TỐT HƠN 



5W 1H & ECRS 

Ở 
đâu? 

Cái gì? 

Tại sao? 

Khi nào? 

Ai? 

Bằng cách 
nào? 

Loại 
bỏ 

Kết 
hợp 

Sắp xếp 
lại 

Đơn giản 
hóa 

Các câu hỏi 5W 1H Khung ECRS 
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ZQC 

CỮ 



2. IMPROVEMENT – CẢI TIẾN  
1. Cải tiến sai hỏng (Defect – virus 1) 

2. Cải tiến dƣ thừa, quá nhiều (Over – virus 2). 

3. Cải tiến chờ đợi (Wait – virus 3) 

4. Không lãng phí tài năng (Not use talent – virus 4) 

5. Cải tiến sự vận chuyển (Transportation – virus 5) 

6. Cải tiến tồn trữ (Inventory – virus 6) 

7. Cải tiến thao tác (Motion – virus 7) 

8. Loại bỏ những điều làm quá mức cần thiết (Exceed 

processing – virus 8) 
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3. INNOVATION – SÁNG TẠO 

1. Phƣơng pháp cộng (+) 

2. Phƣơng pháp trừ (-) 

3. Phƣơng pháp nhân (X) 

4. Phƣơng pháp chia (:) 
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RÀO CẢN SÁNG TẠO 

1. Sức mạnh thói quen 

2. Định kiến 

3. Lẽ thƣờng vẫn nhƣ vậy 

4. Không chịu học tập 

5. Cảm xúc  – 3C  
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3E – 3P – 3I 

8 VIRUS – DOWNTIME 

5 YẾU TỐ NGUY HẠI  

P Q C D 



88 

Stt 
Điều gì cần cải tiến? Bằng cách nào? (What 

by how) 
khi nào xong 

(When) 

1  

  

    

2  

  

    

3  

  

    

4 

  

    

5 

  

    

BÀI TẬP KAIZEN 
 

1. Họ tên: …………………………………………………………. 

2. Chức vụ: ………………………………………………………. 

3. Bộ phận: ………………………………………………………….. 

4. Nội dung cải tiến: Nêu rõ: 

- Điều gì cần cải tiến? Bằng cách nào? Và khi nào xong? (What by how/ When) 

- Điều cần cải tiến: Tăng hoặc giảm. 

 



89 

VÍ DỤ BÀI TẬP KAIZEN 

  

1. Họ tên: TRẦN VĂN X 

2. Chức vụ: NHÂN VIÊN IN 

3. Bộ phận: IN 4 MÀU 

4. Nội dung cải tiến: 

- Điều gì cần cải tiến? Bằng cách nào? Và khi nào xong? (What by how/ 

When) 

- Điều cần cải tiến: Tăng hoặc giảm. 



90 

Stt 
Điều gì cần cải tiến? Bằng cách nào? (What by 

how) 
khi nào xong (When) 

1 

  

  

  

  

Cố gắng giảm sai sót khi in 

(cải tiến này không nêu cụ thể sai sót là gì?) 

SAI 

  

2 

  

  

Phấn đấu Giảm lỗi in sai màu  

(cải tiến này nêu rõ điều cải tiến nhƣng không chỉ ra 

bằng cách nào). 

SAI 

  

3 

  

  

  

  

Giảm lỗi in sai màu bằng cách làm vệ sinh máng mực 

sạch, không còn màu cũ trƣớc khi in màu mới. 

SAI 

(cải tiến này không nêu lúc nào 

thì hoàn thành) 

4 

  

  

  

Giảm lỗi in sai màu bằng cách làm vệ sinh máng mực 

sạch, không còn màu cũ trƣớc khi in màu mới 

SAI 

29/09/2020 

(cải tiến này không nêu lúc nào 

thì bắt đầu) 

5 

  

  

  

Giảm lỗi in sai màu bằng cách làm vệ sinh máng mực 

sạch, không còn màu cũ trƣớc khi in màu mới. 

ĐÚNG 

15/9/ 2020 - 29/09/2020 
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Stt 
Điều gì cần cải tiến? Bằng cách nào? (What 

by how) 
khi nào xong (When) 

1 

  

  

Phấn đấu tăng tiến độ giao hàng cho các đại lý 

(cải tiến này nêu rõ điều cải tiến nhƣng không 

chỉ ra bằng cách nào). 

SAI 

  

2 

  

  

  

  

Tăng tiến độ giao hàng bằng cách bố trị lại các 

chuyền may gần nhau. 

SAI 

(cải tiến này không nêu lúc 

nào thì hoàn thành) 

3 

  

  

  

Tăng tiến độ giao hàng bằng cách bố trị lại các 

chuyền may gần nhau. 

SAI 

30/09/2020 

(cải tiến này không nêu lúc 

nào thì bắt đầu) 

4 

  

  

  

Tăng tiến độ giao hàng bằng cách bố trị lại các 

chuyền may gần nhau.. 

ĐÚNG 

16/9/ 2020 - 30/09/2020 



1000 Ý T ƯỞNG CẢI TI ẾN 

100 Ý T ƯỞNG 

ŉƯỢC TH ỰC HI ỆN 

10 C ẢI TI ẾN L ỚN 

Giai  Ŀoạn 1: th ưởng  

nh ỏ  

Giai  Ŀoạn 2: th ưởng  

vừa  

Giai  Ŀoạn 3: th ưởng  lớn  



Câu hỏi ôn tập 

1. 3E 3P 3I là gì? 

2. Khi nào doanh nghiệp bạn phải Kaizen? 

3. Yếu tố nào đem lại thành công cho việc triển khai 

Kaizen? 

 



Lời kết 

Tƣ duy Kaizen sẽ cung cấp cho bạn những yếu tố nền tảng 

cần thiết để hỗ trợ cải tiến liên tục. Chƣơng trình kaizen 

của nhiều công ty đã đƣợc chứng minh là rất thành công 

trong việc cung cấp cho các tổ chức tầm nhìn, trọng tâm và 

động lực để biến tinh gọn trở thành một phần của hoạt 

động kinh doanh.  

Tôi hy vọng rằng bạn sẽ nắm bắt đƣợc các khái niệm về 

ban chỉ đạo kaizen, nhà vô địch kaizen, hệ thống giao tiếp 

tinh gọn, theo dõi, hỗ trợ sự kiện kaizen và nhiều ý tƣởng 

khác và làm cho chúng phù hợp với văn hóa độc đáo trong 

công ty của bạn. Chỉ khi đó, bạn mới có thể thành công với 

kaizen. Tôi chúc bạn gặp nhiều may mắn với những nỗ lực 

tinh gọn của mình. 



Tài liệu tham khảo 

1. Creating-a-Kaizen-Culture_-Align-the-Organ-Jon-Miller 

2. Kaizen-and-Kaizen-Event-Implementation-Chris-A.-Ortiz 

3. MODULAR KAIZEN -Continuous and Breakthrough 

Improvement, Grace L. Duffy, ASQ Quality Press 

Milwaukee, Wisconsin 

4. Tài liệu Kaizen do Trần Đình Cửu biên soạn và cập nhật 

2020. 



PHẦN 3/ CHƢƠNG 3 

PHỤ LỤC 



 

 

 

Công ty TNHH Tƣ Vấn Trần Đình Cửu (TDC)  

Địa chỉ: 163A-165 Bàu Cát 1, P.12, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. 

ĐT: (028) 38492631_0913.918.854_ Email: tdc@trandinhcuu.com 

MST: 0302337803 

 

Đƣợc thành lập năm 2001, cung cấp dịch vụ tƣ vấn và đào tạo thuộc 

các lĩnh vực: 

ISO, IATF, HACCP, GMP, BRC, IFS, FSSC, OHSAS, SA, WRAP, 

BSCI & CÁC TIÊU CHUẨN VỀ HỆ THÔNG QUẢN LÝ 

5S, KAIZEN, QC, IE, SS, QCC, TPM, JIT, LEAN, SIX SIGMA, TQM, 

BSC, KPI, MALCOLM BALDRIGE, GIẢI THƢỞNG CHẤT LƢỢNG, 

TÁI CẤU TRÚC & QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN TOÀN DIỆN 

 

 

 

GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CỦA MÌNH 
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Đã và đang tƣ vấn hơn 992 Doanh nghiệp, với 1640 Dự án 

đã đƣợc triển khai. 

 

Thông qua các giá trị “TIN CẬY + LÀM VIỆC TẬP THỂ + 

HIỆU QUẢ”. TDC xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên 

và chuyên gia chuyên nghiệp trong lĩnh vực tƣ vấn quản lý. 

Hình thành quan hệ giữa chúng ta và khách hàng là Bạn, 

cùng  xác định, thực hiện các giải pháp tƣ vấn phù hợp nhằm 

đạt đƣợc 6 WINs. 

 

(6 WINs = Lợi ích cho khách hàng, công ty, nhân viên, gia 

đình, xã hội và cộng đồng) 

 

 



Bài kiểm tra cuối khóa 

 

 

 



Đáp án 

 

 

 

Lưu ý: Đây chỉ là Ví dụ mẫu 


